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Quận/Huyện Phường/ Xã Từ tháng Đến tháng
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0

138 Nguyễn Ngọc Phương Động Lực 0309153185 Nguyễn Ngọc Thiện 18/10/2003 8371622002 Việt Nam 01 Con 161/2003 01 Việt Nam 70121 Quận 11 Phường 2 01/2009 Cấp mã thành công

139 Nguyễn Thành Đức Động Lực 8005468886 Nguyễn Văn Minh 01/01/1930 8238885272 Việt Nam 024462220 03 Cha/Mẹ 01/2009 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với 
MST 8238885272

140 Nguyễn Thành Đức Động Lực 8005468886 Nguyễn Thị Bãnh 25/12/1946 8371622034 Việt Nam 024462221 03 Cha/Mẹ 01/2009 Cấp mã thành công

141 Trần Quốc Duy Động Lực 8087582650 Trần Việt Hùng 08/12/1948 8271031221 Việt Nam 024096312 03 Cha/Mẹ 04/2013 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với 
MST 8271031221

142 Hồ Văn Hóa Động Lực 8291042246 Hồ Ngọc Yến 17/02/2011 8371622041 Việt Nam 01 Con 75 I/2011 Việt Nam 70135 Huyện Củ Chi Xã Bình Mỹ 02/2013 Cấp mã thành công

143 Hồ Văn Hóa Động Lực 8291042246 Hồ Huy Hoàng 19/07/2013 8371622059 Việt Nam 01 Con 219 I/2013 Việt Nam 70135 Huyện Củ Chi Xã Bình Mỹ 09/2013 Cấp mã thành công

144 Nguyễn Thanh Hùng Động Lực 8074308964 Nguyễn Thanh Hà 16/12/1947 8379006284 Việt Nam 021621255 03 Cha/Mẹ 02/2013 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với 
MST 8288508463

145 Nguyễn Thanh Hùng Động Lực 8074308964 Đỗ Thị Ngọc Anh 10/10/1953 0301955395 Việt Nam 021629541 03 Cha/Mẹ 02/2013 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với 
MST 0301955395

146 Phan Anh Tuấn Kiệt Động Lực 0309153139 Phạm Ngọc Vân Giang 21/08/2012 8371622066 Việt Nam 01 Con 212 02/2012 Việt Nam 70131 Quận Phú Nhuận Phường 09 11/2012 Cấp mã thành công

147 Nguyễn Hữu Mạnh Động Lực 0309153160 Nguyễn Hữu Quốc Trí 13/04/2008 8371622073 Việt Nam 01 Con 148 01 Việt Nam 70117 Quận 9 Phường Tân Phú04/2009 Cấp mã thành công

148 Nguyễn Hữu Mạnh Động Lực 0309153160 Nguyễn Quốc Thống 20/02/2013 8371622080 Việt Nam 01 Con 55/2013 01/2013 Việt Nam 70117 Quận 9 Phường Tân Phú06/2014 Cấp mã thành công

149 Triệu Phú Nguyên Động Lực 8120716103 Triệu Gia Khang 03/08/2005 8371622098 Việt Nam 01 Con 184 01/2005 Việt Nam 70111 Quận 6 Phường 05 01/2009 Cấp mã thành công

150 Triệu Phú Nguyên Động Lực 8120716103 Triệu Gia Nhi 14/02/2008 8371622115 Việt Nam 01 Con 72 01/2008 Việt Nam 70111 Quận 6 Phường 05 01/2009 Cấp mã thành công

151 Đặng Thái Sơn Động Lực 0306319668 Trần Cao Diệu Phương 08/12/1954 8371622147 Việt Nam 023930345 03 Cha/Mẹ 05/2013 Cấp mã thành công

152 Đặng Thái Sơn Động Lực 0306319668 Đặng Thiên Phú 20/01/2014 8371622154 Việt Nam 01 Con 47 01/2014 Việt Nam 70123 Quận 12 phường Đông H01/2014 Cấp mã thành công

153 Nguyễn Minh Thái Động Lực 0307444781 Nguyễn Kim Lan 30/07/1952 8371622161 Việt Nam 021463021 03 Cha/Mẹ 03/2010 Cấp mã thành công

154 Nguyễn Minh Thái Động Lực 0307444781 Nguyễn Thái Ngọc Hân 14/10/2011 8371622179 Việt Nam 01 Con 413/2011 03/2011 Việt Nam 70137 Huyện Hóc Môn Xã Tân Thới Nh12/2011 Cấp mã thành công

155 Nguyễn Minh Thái Động Lực 0307444781 Nguyễn Văn Láng 01/02/1953 8371622186 Việt Nam 021463022 03 Cha/Mẹ 03/2013 Cấp mã thành công

156 Nguyễn Anh Tuấn Động Lực 0309231683 Nguyễn Thị Bạc 08/03/1951 8371622193 Việt Nam 021080102 04 Khác 08/2009 Cấp mã thành công

157 Nguyễn Anh Tuấn Động Lực 0309231683 Nguyễn Huỳnh Phưong Nhi29/10/2009 8371622203 Việt Nam 01 Con 439 02/2009 Việt Nam 70115 Quận 8 Phường 7 12/2009 Cấp mã thành công

158 Nguyễn Anh Tuấn Động Lực 0309231683 Nguyễn Anh Kiệt 20/09/2011 8371622210 Việt Nam 01 Con 309 02/2011 Việt Nam 70127 Quận Tân Bình Phường 4 02/2012 Cấp mã thành công

302 Võ Đắc Thịnh Động Lực 0309231595 Võ Trần Quang Minh 11/05/2008 8371623599 Việt Nam 01 Con 141 01 Việt Nam 70119 Quận 10 Phường 09 01/2009 Cấp mã thành công

303 Võ Đắc Thịnh Động Lực 0309231595 Trần Thị Thông 01/01/1946 3700565586 Việt Nam 020741323 03 Cha/Mẹ 09/2011 Cấp mã không thành 
công : Trùng thông tin 
giấy tờ tùy thân với 
MST 3700565586

304 Võ Đắc Thịnh Động Lực 0309231595 Võ Trần Bình Minh 22/08/2012 8371623609 Việt Nam 01 Con 554 03/2012 Việt Nam 70127 Quận Tân Bình Phường 10 09/2012 Cấp mã thành công

305 Kiều Trung Tín Động Lực 8007417541 Kiều Nguyễn Như Mai 08/02/2013 8371623623 Việt Nam 01 Con 73 0 Việt Nam 70123 Quận 12 phường Đông H05/2013 Cấp mã thành công
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